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PHẦN I: Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1.  Được ví như đơn đặt hàng của xã hội đối với sản xuất là vai trò của hoạt động kinh tế nào dưới đây?
A. Hoạt động sản xuất.                                          B. Hoạt động tiêu dùng.
[bookmark: _GoBack]C. Hoạt động trao đổi.                                           D. Hoạt động phân phối. 
Câu 2. Đảm nhiệm vai trò là cầu nối giữa chủ thể sản xuất và chủ thể tiêu dùng là vai trò của chủ thể nào dưới đây?
A. Chủ thể trung gian.	                                B. Nhà đầu tư chứng khoán.
C. Chủ thể doanh nghiệp.                                     D. Chủ thể Nhà nước.
Câu 3. Toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước được dự toán và thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước là nội dung của khái niệm nào dưới đây?
A. Tài chính nhà nước.	                                B. Kho bạc nhà nước.
C. Tiền tệ nhà nước.		                                D. Ngân sách nhà nước.
Câu 4. Ngân sách nhà nước không bao gồm đặc điểm nào sau đây?
A. Việc tạo lập và sử dụng ngân sách theo Luật Ngân sách.
B. Hoạt động thu, chi theo nguyên tắc hoàn trả trực tiếp.
C. Hướng tới giải quyết quan hệ lợi ích chung trong xã hội. 
D. Được chia thành nhiều quỹ nhỏ có tác dụng riêng.
Câu 5. Nhận định nào sau đây đúng khi nói về thuế?
A. Thuế là toàn bộ khoản thu, chi của Nhà nước được thực hiện trong thời gian nhất định.
B. Thuế là loại phí mà cá nhân phải trả cho Nhà nước khi sử dụng các dịch vụ công cộng. 
C. Thuế là khoản nộp ngân sách nhà nước bắt buộc của tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh, hộ gia đình.
D. Thuế là khoản đóng góp mang tính bắt buộc mà mọi tổ chức, cá nhân phải nộp cho Nhà nước.
Câu 6. Nội dung nào dưới đây là không đúng với vai trò của thuế?
A. Điều tiết thị trường.                                          B. Điều tiết thu nhập.
C. Thực hiện công bằng xã hội.                            D. Cung cấp thông tin.       
Câu 7. Mô hình doanh nghiệp nào dưới đây không có tư cách pháp nhân?  
A. Doanh nghiệp tư nhân.                                     B. Công ty cổ phần.
C. Công ty hợp danh.                                            D. Doanh nghiệp nhà nước. 
Câu 8. Thành viên góp vốn trong công ty hợp danh không có quyền nào dưới đây?
 A. Tham gia quản lí công ty.                               B. Chia lợi nhuận theo tỉ lệ.
 C. Góp vốn vào công ty.                                      D. Chuyển nhượng phần vốn góp. 
 Câu 9. Quan hệ kinh tế giữa chủ sở hữu và chủ sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi theo nguyên tắc hoàn trả có kì hạn cả vốn gốc và lãi là nội dung của khái niệm nào dưới đây?
 A. Tín dụng.                       B. Cho vay.                C. Vốn đầu tư.                   D. Hợp đồng vay.
Câu 10. Một trong những đặc điểm của tín dụng là
A. tính tạm thời.                B. không có rủi ro.       C. luôn miễn phí.              D. tính phổ biến. 

Câu 11. Hoạt động nào sau đây thể hiện sự tham gia của chủ thể tiêu dùng trong nền kinh tế?
A. Trồng rau đem ra chợ bán.                               B. Mua đồ dùng học tập để sử dụng.
C. Chuyển hàng từ công ty về đại lí.                    D. Kiểm tra hành chính cơ sở sản xuất.  
Câu 12. Sau mưa bão, giá rau xanh tăng mạnh. Nhận định nào dưới đây phản ánh đúng chức năng cung cấp thông tin của giá cả thị trường đối với mặt hàng rau xanh?
A. Nhà nước đang yêu cầu các hộ trồng rau tăng giá. 
B. Nguồn cung rau trên thị trường đang giảm. 
C. Người dân có nhu cầu mua rau xanh để tích trữ. 
D. Nguồn cung rau trên thị trường tăng.
Câu 13. Nhà nước áp mức thuế 75% đối với thuốc lá điếu và xì gà từ ngày 01/01/2019 nhằm hạn chế tiêu dùng là thể hiện vai trò nào dưới đây của thuế?
A. Tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách nhà nước.
B. Khuyến khích doanh nghiệp mở rộng sản xuất thuốc lá.
C. Hướng dẫn tiêu dùng theo hướng tích cực.
D. Đảm bảo cân bằng lợi ích trong xã hội. 
Câu 14. Công dân được sử dụng miễn phí dịch vụ nào dưới đây từ đầu tư của ngân sách nhà nước?
A. Đường giao thông liên tỉnh quốc lộ 1A.          B. Quốc lộ 5B cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.
C. Công viên giải trí Sun World Hạ Long.           D. Bệnh viện tư Hà Nội – Bắc Giang.
Câu 15. Nhà anh K ở Lục Ngạn trồng vải thiều. Mỗi năm, anh thu hoạch khoảng 2 tấn vải thiều, bán 95% ra thị trường và để lại 5% để chế biến sử dụng cho gia đình. Hoạt động sản xuất của anh K là mô hình sản xuất kinh doanh nào dưới đây?
A. Công ty hợp danh. 		                    B. Doanh nghiệp tư nhân.
C. Công ty TNHH 1 thành viên. 	                    D. Hộ sản xuất kinh doanh.
Câu 16. Nội dung nào dưới đây không phải vai trò của tín dụng ?
A. Là công cụ điều tiết kinh tế xã hội .	         B. Hạn chế bớt tiêu dùng.
C. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.	                    D. Thúc đẩy sản xuất, lưu thông.
Câu 17. Trong nền kinh tế, hoạt động phân phối - trao đổi phù hợp sẽ có tác động như thế nào đối với hoạt động sản xuất?
A. Thúc đẩy phân hóa giàu nghèo.		        B. Làm giảm chi phí trong sản xuất. 	
C. Tập trung vào việc trao đổi.		        D. Thúc đẩy sản xuất phát triển.
Đọc thông tin và trả lời câu hỏi 18, 19, 20
Theo thông tin từ báo Người lao động, lợi dụng chính sách của Nhà nước về việc các mặt hàng thủy hải sản chưa qua chế biến khi xuất bán cho các doanh nghiệp không phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng, nếu bán cho khách hàng là cá nhân phải nộp 5% thuế giá trị gia tăng, Giám đốc Công ty X đã chỉ đạo nhân viên công ty kê khai bán hàng, xuất hoá đơn khống cho khách hàng là các doanh nghiệp, mục đích là trốn 5% tiền thuế giá trị gia tăng, cụ thể doanh nghiệp X đã trốn thuế gần 15 tỉ đồng.
Câu 18. Giám đốc Công ty X cần thực hiện nghĩa vụ nào cho đúng với quy định của pháp luật về thuế?
A. Nộp thuế để hưởng lợi ngân sách nhà nước. 
B. Chỉ kê khai những mặt hàng đăng kí kinh doanh.
C. Nộp thuế khi Công ty thu được lợi nhuận.
D. Khai thuế chính xác, trung thực.
Câu 19. Giám đốc Công ty X có nghĩa vụ nộp những loại thuế nào dưới đây? 
A. Thuế tài nguyên và thuế xuất nhập khẩu.
B. Thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.
C. Thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng. 
D. Thuế giá trị gia tăng và thuế bảo vệ môi trường.
Câu 20. Nhận định nào dưới đây thể hiện thái độ phù hợp đối với hành vi của Giám đốc Công ty X?
A. Đồng tình vì đó là hành vi hợp lý giúp Công ty X tiết kiệm chi phí và có lợi cho sự phát triển.
B. Không đồng tình vì đó là hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.
C. Đồng tình vì đó là hành vi không có gì sai và giúp công ty tối ưu hoá lợi nhuận.
D. Không đồng tình vì hành vi này tuy không gây ảnh hưởng nghiêm trọng nhưng vi phạm chuẩn mực đạo đức. 
PHẦN II: Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a) b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1. Công ty X chuyên cung cấp các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và thực phẩm chức năng được thành lập dựa trên sự góp cổ phần của nhiều thành viên. Công ty X đã hợp tác với một số người nổi tiếng để quảng cáo một sản phẩm kẹo bổ sung chất xơ. Công ty X đã giao cho những người nổi tiếng giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng, thông qua các chiến dịch quảng cáo và các buổi livestream. Sau buổi livestream đầu tiên, nhóm đã thu hút 2.800 đơn hàng, mang về 400 triệu đồng doanh thu. Trong khoảng thời gian hai tháng kể từ buổi lên sóng đầu tiên, công ty X đã bán được 129.617 hộp kẹo cho 56.385 khách hàng thu lợi bất chính 12,4 tỷ đồng. 
a) Công ty X là công ty cổ phần. 
b) Công ty X vừa là chủ thể sản xuất vừa là chủ thể trung gian. 
c) Công ty X đã thực hiện tốt vai trò của hoạt động trao đổi.
d) Công ty X đã làm tốt vai trò của chủ thể sản xuất. 
Câu 2. Bà H có 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân đứng tên kinh doanh nằm trong hệ sinh thái do bà lập ra, để kinh doanh bán các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cùng một số sản phẩm khác. Để thực hiện hành vi trốn thuế, bà H đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ kinh doanh và các cá nhân đăng ký kinh doanh. Kết quả điều tra ban đầu xác định từ tháng 1-2021 đến tháng 6-2025, bà H đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỉ đồng, kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỉ đồng.
a) Hành vi của bà H là vi phạm quy định về nghĩa vụ kê khai thuế.
b) Con số 1.800 tỉ đồng là số tiền mà bà H đã trốn thuế. 
c) Bà H chỉ kê khai sai quy định thuế giá trị gia tăng, không vi phạm quy định về nộp thuế.
d) Việc chuyển doanh thu vào các hộ kinh doanh và cá nhân đăng ký kinh doanh là một hành vi hợp pháp giúp giảm thiểu thuế phải nộp.
PHẦN III: Tự luận
Một mô hình sản xuất được thành lập tại phường N với 8 thành viên là nông dân có kinh nghiệm trong nông nghiệp hữu cơ. Các thành viên tự nguyện góp vốn và công sức, hoạt động theo nguyên tắc bình đẳng và tự chịu trách nhiệm, mục tiêu là chuyên sản xuất rau củ quả hữu cơ, quyết định sản xuất và tiêu thụ được đưa ra dân chủ, lợi nhuận được chia theo tỷ lệ vốn góp, đảm bảo công bằng và minh bạch. Mô hình sản xuất này đã tạo việc làm cho lao động địa phương, góp phần nâng cao thu nhập cộng đồng.
Câu hỏi:
1. Xác định mô hình sản xuất kinh doanh trong thông tin trên và nêu đặc điểm của mô hình sản xuất kinh doanh đó. 
2. Nếu lựa chọn một mô hình sản xuất kinh doanh, em sẽ lựa chọn mô hình nào? Theo em, cần chuẩn bị những điều kiện gì để thực hiện hiệu quả mô hình sản xuất kinh doanh đó?
……………………. HẾT……………………..
Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm
Họ tên học sinh …………………………, SBD ……………..
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BẮC NINH
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I. PHẦN I: Mỗi lệnh hỏi trả lời đúng 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	A
	D
	B
	C
	D
	A
	A
	A
	A
	B
	B
	C
	A
	D
	B
	D
	D
	B
	B


II. PHẦN II: Mỗi lệnh hỏi trả lời đúng 0,25 điểm
	Câu
	Câu 1
	Câu 2

	Ý
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đúng/Sai
	Đ
	Đ
	S
	S
	Đ
	S
	S
	S


III. PHẦN III
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	
	Một mô hình sản xuất được thành lập tại phường N với 8 thành viên là nông dân có kinh nghiệm trong nông nghiệp hữu cơ. Các thành viên tự nguyện góp vốn và công sức, hoạt động theo nguyên tắc bình đẳng và tự chịu trách nhiệm; mục tiêu là chuyên sản xuất rau củ quả hữu cơ; quyết định sản xuất và tiêu thụ được đưa ra dân chủ; lợi nhuận được chia theo tỷ lệ vốn góp, đảm bảo công bằng và minh bạch. Mô hình sản xuất này đã tạo việc làm cho lao động địa phương, góp phần nâng cao thu nhập cộng đồng.
	3.0

	1
	1. Hãy xác định mô hình sản xuất kinh doanh trong thông tin trên và nêu đặc điểm của mô hình sản xuất kinh doanh đó.
- Mô hình sản xuất kinh doanh trong thông tin là mô hình hợp tác xã.
- Đặc điểm của mô hình HTX là: 
+ Có hình thức sở hữu tập thể;
+ Các thành viên có những nhu cầu chung trong sản xuất, kinh doanh; 
+ Có vị trí, vai trò bình đẳng;
+ Có quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm như nhau trong quản lí hợp tác xã. 
(Mỗi đặc điểm phù hợp: 0,25 điểm.
Học sinh nêu đặc điểm của mô hình HTX trong thông tin vẫn chấp nhận)
	1,5 

0,5
1,0


	2
	2. Nếu lựa chọn một mô hình sản xuất kinh doanh, em sẽ lựa chọn mô hình nào? Theo em, cần chuẩn bị những điều kiện nào để tham gia hiệu quả mô hình sản xuất kinh doanh đó?
 - Học sinh lựa chọn một trong mô hình sản xuất kinh doanh (Hộ sản xuất kinh doanh; mô hình Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã; Doanh nghiệp tư nhân; Công ty hợp danh;  Công ty TNHH một thành viên; Công ty TNHH 2 thành viên; Công ty cổ phần; Doanh nghiệp nhà nước).
- Chuẩn bị những điều kiện để tham gia hiệu quả mô hình sản xuất kinh doanh đó: (HS nêu được ít nhất 04 điều kiện phù hợp, mỗi điều kiện phù hợp 0,25 điểm). Có thể  là:
+ Chăm chỉ học tập, nâng cao kiến thức về kinh doanh để có hiểu biết về lĩnh vực tham gia kinh doanh.
+ Tìm hiểu thị trường;
+ Trau dồi các kỹ năng mềm (kỹ năng giao tiếp, quản lí...)
+ Chuẩn bị các nguồn lực như vốn...
+ Tham gia các cuộc thi khởi nghiệp, các dự án nhỏ...
+…….
(Học sinh nêu được các đáp án khác phù hợp vẫn cho điểm)
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